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THẨM THẬN HẦU HỒ HỮU THẨM  
VÀ HỌ HỒ (NHÁNH 4) LÀNG NGUYỆT BIỀU

Võ Vinh Quang*

1. Sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp Thẩm Thận hầu Hồ Hữu Thẩm

Hồ Hữu Thẩm (?-1834) là hậu duệ đời thứ 10, nhánh 4 của họ Hồ khai canh 
làng Nguyệt Biều. Thủy tổ của ông ở đất Nam Hà là Tiến sĩ Hồ Minh,(1) năm Mậu 
Ngọ (1558) đã theo phò tá chúa Tiên vào trấn nhậm Thuận Hóa, có công khai phá 
và đóng góp sức lực, tài năng để dựng xây và bảo vệ xứ Đàng Trong ngày một 
vững mạnh, được triều đình nhà Nguyễn sắc ban làm nhân thần Khai canh đất 
Nguyệt Biều. 

Đến đời thứ 5, họ Hồ đất Nguyệt Biều chính thức tách thành 6 nhánh từ sáu 
người con trai của tổ đời thứ 4 là Ông Chữ Hồ Đình Ỷ (bao gồm: nhánh 1 là nhánh 
của Ông Quận – Hồ Đình Câu; nhánh 2 của Ông Miện; nhánh 3 của Ông Đội; 
nhánh 4 của Ông Châu; nhánh 5 của Ông Đỏ và nhánh 6 của Ông Gạo. Thẩm Thận 
hầu Hồ Hữu Thẩm là hậu duệ trực hệ nhánh 4). 

Một trong những công thần thuộc dòng tộc này là Phước Đức quốc sư, Đức 
Xuyên tử Hồ Quang Đại (tổ đời thứ 6), bề tôi của chúa Nguyễn Phúc Tần, và là 
thầy dạy của hai vị chúa Nguyễn tiếp theo (Nguyễn Phúc Thái, Nguyễn Phúc Chu). 

Hồ Hữu Thẩm xuất thân văn học, nhậm chức quan khởi đầu là Tri bạ [Nội] 
Đồ Gia, rồi làm Biện lý Nội Vụ phủ vào năm Minh Mệnh nguyên niên (1820).(2) 
Đến tháng 8 năm đó (1820), ông được bổ thêm chức Hộ Bộ Thiêm sự, vẫn biện lý 
công việc ở Nội Vụ phủ. Tháng 9 năm Tân Tỵ (1821), vua Minh Mệnh chuẩn bị 
Bắc tuần, “…sai Hoàng trưởng tử lưu kinh trông coi việc quân quốc; Chưởng Hữu 
quân Nguyễn Văn Nhân, Phó đô thống chế Hữu dinh quân Thần Sách Tôn Thất 
Bính, Thượng thư Hình Bộ Lê Bá Phẩm đều sung chức Lưu kinh đại thần; Quang 
lộc Tự khanh Nguyễn Đăng Tuân, Thiêm sự Hộ Bộ Hồ Hữu Thẩm, Thiêm sự Binh 
Bộ Vũ Hàm Chương đều hộ vệ ấn lưu kinh”.(3) 

Đầu năm Giáp Thân (1824), Hồ Hữu Thẩm được điều động đi làm việc công 
ở trấn Quảng Ngãi. Đại Nam thực lục chép: “…Vời thự Trấn thủ Quảng Ngãi là 
Trần Văn Đường về kinh. Lấy Thiêm sự Hộ Bộ Biện lý Nội Vụ phủ là Hồ Hữu 
Thẩm giúp coi công việc trấn Quảng Ngãi”.(4) 

*  Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
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Tháng 3 năm Minh Mệnh thứ 6 (1825), hạn hán ở nhiều nơi diễn ra gay gắt, 
dân tình khốn khổ, khiến triều đình phải ban hành chính sách giảm thuế để khoan 
sức dân. Riêng tại Quảng Ngãi là nơi Hồ Hữu Thẩm đang trấn nhậm do không khai 
báo kịp thời, nên ông cùng các viên quan ở trấn ấy bị nhà vua khiển trách. Về sự 
kiện này, sách Đại Nam thực lục chép: “Các địa phương Thừa Thiên, Quảng Trị, 
Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Bình Hòa đem án khám nạn hạn hán dâng lên. 
Vua sai Bộ Hộ bàn cho giảm thuế… Duy Quảng Ngãi vì dân không báo tai không 
xin khám, đến khi gặt hái xong mới đem sự tổn hại tâu lên, đặc cách cho giảm 5 
phần 10 số thuế điền năm nay, số phải nộp thì cho xay gạo mà nộp. Trấn thần là 
Trần Văn Dưỡng, Hồ Tiến Hiệu, Hồ Hữu Thẩm đều phải phạt.”(5)

Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy trong suốt 143 năm tồn tại của vương triều 
Nguyễn thì hơn 20 năm trị vì của Hoàng đế Minh Mệnh [Mạng] (1820-1840) là 
thời kỳ quân pháp cực kỳ nghiêm minh. Việc thưởng ban lẫn trách phạt khá rõ ràng 
cụ thể, đấy là lý do vì sao quan lại ở giai đoạn này thường xuyên bị giáng truất, 
hoặc bị điều đi công cán để chuộc lỗi, rồi khôi phục và bổ nhiệm lại chức vụ. Hồ 
Hữu Thẩm là thần tử khuông phò vua Minh Mệnh ở giai đoạn này, nên tất yếu sự 
nghiệp chính trường của ông cũng luôn biến động. Đợt bị trách phạt đầu năm Minh 
Mệnh thứ 6 (1825) trên được coi là khởi đầu cho quá trình thăng giáng liên tục trên 
con đường quan chức của ông.

Đến tháng 6 cùng năm (1825), Hồ Hữu Thẩm tiếp tục bị giáng chức xuống 
làm Hàn Lâm Viện Thị giảng học sĩ. Sách Đại Nam thực lục cho biết: “[Tháng 6, 
năm Minh Mệnh thứ 6 (1825)]… Giáng Thiêm sự Biện lý trấn vụ Quảng Ngãi là 
Hồ Hữu Thẩm làm Hàn Lâm Viện Thị giảng học sĩ. Thẩm trước làm giám lâm Nội 
Vụ phủ, của kho có thiếu hụt, đến nay án thanh tra dâng lên, phải tội giáng bổ đi 
nơi khác”.(6)

	 Tháng 7 năm Ất Dậu (1825) Hàn Lâm Viện Thị giảng học sĩ Hồ Hữu Thẩm 
lại được đổi làm Quang Lộc Tự Thiếu khanh kiêm quản lý Thiện ty [ty Ngự Thiện?]. 
Đến tháng 11 năm đó (1825) “…Lấy Thượng bảo Thiếu khanh Hoàng Quýnh làm 
Thượng bảo khanh, Hàn Lâm Viện Thị giảng học sĩ Hồ Hữu Thẩm làm Hồng Lô 
Tự khanh, thự Quang Lộc Tự khanh”.(7)

	 Năm Bính Tuất niên hiệu Minh Mệnh thứ 7 (1826), tháng 9, Hồ Hữu Thẩm 
được bổ nhiệm chức thự Hữu Thị lang Bộ Lễ: “Quang Lộc Tự khanh là Hồ Hữu 
Thẩm làm thự Hữu Thị lang Lễ Bộ, vẫn lĩnh Quang Lộc Tự”.(8) 

	 Tháng 4 năm Minh Mệnh thứ 8 (1827), nhân Hoàng đế Minh Mệnh sắp tuần 
du phương Nam nên “…vua sai Hoàng trưởng tử lưu kinh coi giữ; Hữu Thống chế 
quân Thị trung là Trần Văn Cương, Thượng thư Lại Bộ là Trần Lợi Trinh, đều sung 
chức Đại thần lưu kinh; Thượng bảo khanh là Thân Văn Quyền, thự Tả Thị lang 
Lễ Bộ là Hồ Hữu Thẩm, đều sung chức Hộ lưu kinh ấn”.(9)



107Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 1 (155) . 2020

	 Tháng 11 năm Đinh Hợi (1827), nhân tiết lễ “Lục tuần khánh thọ” (khánh 
thọ 60 tuổi) của Hoàng thái hậu (tức Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu Trần Thị Đang) 
được tổ chức hoàn mãn, nhà vua bèn “thưởng cho đường quan Lễ Bộ là Phan 
Huy Thực, Đoàn Viết Nguyên, Hồ Hữu Thẩm, Hà Quyền, kỷ lục đều 1 thứ, cùng 
thưởng bạc lạng cho các viên dịch ở bộ theo thứ bậc”.(10)

	 Tháng Giêng năm Mậu Tý niên hiệu Minh Mệnh thứ 9 (1828), Hồ Hữu 
Thẩm được thăng làm Tả Thị lang Bộ Lễ. Đến tháng 8 cùng năm, “làm duyệt tuyển 
ở bốn trấn Biên Hòa, Phiên An, Vĩnh Thanh, Định Tường thuộc thành Gia Định 
(Hà Tiên phụ vào tuyển trường Vĩnh Thanh). Sai Trấn thủ Hà Tiên là Mạc Công 
Du, Tả Thị lang Lễ Bộ là Hồ Hữu Thẩm, Trấn thủ Biên Hòa là Nguyễn Hữu 
Thuyên, thự Hữu Tham tri Binh Bộ lĩnh Binh tào thành Gia Định là Hoàng Văn 
Diễn, Trấn thủ Phiên An là Phạm Văn Châu, Hữu Thị lang Hình Bộ lĩnh Hình tào 
thành Gia Định là Nguyễn Bá Uông, Vệ úy vệ Hổ Lược là Nguyễn Lương Huy, 
Hiệp trấn Phiên An là Bùi Đức Mân, chia nhau đi làm việc ấy”.(11)

Tháng Chạp năm Mậu Tý (1828), Hồ Hữu Thẩm đang là Tả Thị lang Bộ Lễ, 
được triều đình cử ra trấn nhậm ở Cam Lộ, nhưng chỉ vài ngày sau lại được triệu 
về kinh.

Tháng Giêng năm Kỷ Sửu niên hiệu Minh Mệnh thứ 10 (1829), Tả Thị lang 
Bộ Lễ là Hồ Hữu Thẩm làm Thị lang Vũ Khố vẫn kiêm quản Quang Lộc Tự. Đến 
tháng 2, ông được triều đình giảm bớt việc kiêm quản Quang Lộc Tự (giao cho 
Phan Huy Thực). Sách Đại Nam thực lục viết: “[Tháng 2 năm Kỷ Sửu] Sai Hữu 
Tham tri Lễ Bộ là Phan Huy Thực kiêm quản Quang Lộc Tự, vì Hồ Hữu Thẩm làm 
việc ở Vũ Khố mỏi mệt không thể kiêm nhiếp được nên sai Thực thay”.(12) Tháng 
4 năm Kỷ Sửu (1829), nhân có cuộc diễn trận voi ở trước Kinh Thành, vua Minh 
Mệnh ra Sông Hương để xem, “Thị lang Vũ Khố là Hồ Hữu Thẩm sai tượng 
dịch buộc cọp để thử voi, buộc lỏng, hổ sổng ra, chạy gần đến thuyền vua. Quân ở 
thuyền đón đánh chết ngay. Vua nói:“Chính là câu: Để hổ hủy sổng cũi là lỗi ai?”. 
Xuống dụ nghiêm trách Thẩm phải tội cách lưu”.(13) 

Qua đoạn này của Đại Nam thực lục chính biên, ta thấy lúc bấy giờ Hồ Hữu 
Thẩm cũng như nhiều viên quan triều đình thực tế kiêm nhiệm nhiều chức vụ. Ở 
đó, ngay trong chức phận của mình, nếu để sơ suất dẫu là chuyện nhỏ thì các quan 
viên sẽ bị trách phạt, thậm chí có những tội rất nặng.

Tháng Giêng năm Tân Mão, niên hiệu Minh Mệnh thứ 12 (1831), vì viên 
Khố lại là Hoàng Hữu Nhẫn ở Vũ Khố làm ngắn bớt son bạc, việc bị phát giác, 
vua Minh Mệnh sai giết Hoàng Hữu Nhẫn, còn các viên chức ở Vũ Khố trong đó 
có Hồ Hữu Thẩm đều bị trị tội liên đới, “… còn Hồ Hữu Thẩm thì nghĩ ngươi theo 
đòi lâu ngày vẫn được sai khiến đến nay. Thế mà quá nghe Trần Tử Vân, Nguyễn 
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Đăng Tín tả lôi hữu kéo không biết đường nào, đến nỗi cất nhắc kẻ kém, dung túng 
kẻ gian, mơ hồ mắt cá hạt châu, đáng lẽ phải trừng trị nặng, nhưng nghĩ tuổi đã 
già lại lòa điếc, chuẩn cho cách chức về dân”.(14) 

Sáu tháng sau ngày bị cách hết chức tước, tháng 6 năm Tân Mão (1831), Hồ 
Hữu Thẩm lại được nhà vua cân nhắc khai phục, cho làm chức Hàn Lâm Viện Biên 
tu. Vua Minh Mệnh dụ Bộ Lại rằng: “Hồ Hữu Thẩm tuy vì ngu muội, mắc nhiều 
tội lỗi, song tính cũng hiền lành mộc mạc, không đến nỗi đã là người bỏ đi, nên 
liệu bổ cho một chức quan, để tỏ ý ta thương nhớ đến tôi tớ cũ ngày xưa”. Nguyễn 
Khoa Minh tâu: “Thẩm nay tuổi già, không kham được chỗ nhiều việc, có điều y 
là người hơi có văn học giá cho làm việc ở nơi văn hàn thì tưởng cũng thích hợp”. 
Vua bèn bổ cho Thẩm chức này”.(15) 

Đến tháng 7 năm Nhâm Thìn (1832), Hồ Hữu Thẩm được bổ chức Thị giảng, 
cùng Thân Văn Quyền sung chức Bạn độc với các hoàng tử. Tháng 9 năm Nhâm 
Thìn (1832), ông tiếp tục được thăng chức thự Đại Lý Tự Thiếu khanh.

Tháng Giêng năm Quý Tỵ (1833), triều đình bổ nhiệm Hồ Hữu Thẩm đi giữ 
chức Án sát Khánh Hòa. Đến tháng 8 cùng năm, vua Minh Mệnh truy cứu trách 
nhiệm của các viên quan ở các tỉnh hạt Nam Kỳ, Khánh Hòa, Phú Yên… vì thiếu 
nghiêm túc dạy bảo quân binh, khiến khi giao chiến với các toán giặc thì không 
hiệu quả, bấy giờ Hồ Hữu Thẩm bị liên đới nên giáng xuống hai cấp. Đại Nam 
thực lục chính biên viết: “Vua dụ Binh Bộ rằng: “Biền binh các tỉnh theo đi bắt 
giặc ở Nam Kỳ, gián hoặc có biền binh ở Khánh Hòa, thì quân giặc đến đánh Biên 
- Long, tự rút lui chạy trước, tỏ ra sợ hãi rụt rè; biền binh ở Phú Yên giao chiến 
với giặc ở Biên Hòa không hăng hái tiến lên, cũng là hèn nhát. Đó đều bởi chức 
Lãnh binh và quan tỉnh hạt ấy, lúc ngày thường không rèn luyện [quân lính] cho 
quen, không dạy bảo cho nghiêm túc mới đến nỗi thế. Vậy, Lãnh binh tỉnh Khánh 
Hòa là Trương Văn Trí phải giáng bốn cấp, thự Bố chính Nguyễn Văn Điển, Án sát 
Hồ Hữu Thẩm đều phải giáng hai cấp; Lãnh binh tỉnh Phú Yên là Nguyễn Hữu 
Vĩ phải giáng 3 cấp; thự Tuần phủ Nguyễn Công Liêu và Án sát Phùng Huy Giảng 
đều phải giáng 1 cấp”.(16) 

Tiếp đó, lại vì giặc Đồ-Bà (Java) hoành hành cướp bóc thuyền buôn, đốt phá 
nhà dân ở nhiều nơi tại Khánh Hòa, vua nghe được, lại xuống dụ trách phạt quan 
sở tại, giáng tiếp Hồ Hữu Thẩm bốn cấp: “Vua nghe biết dụ rằng: “Giặc ấy chẳng 
qua là lũ tiểu yêu hôi tanh. Thuyền quân do tỉnh phái đi làm công trạng gì, mà để 
cho lũ giặc kia có thể nhân kẽ hở, lén lút xuất hiện như vào chỗ không có người? 
Vậy, bộ biền Lãnh binh là Trương Văn Thận, Phó Quản cơ cơ Hòa Tráng là Dương 
Văn Phong cùng các Suất đội ở chuyến đi ấy và các thủ ngự ở các đồn tấn đều 
trước phải cách chức, nhưng cho ở lại làm việc. Các tỉnh thần là Nguyễn Văn Điển 
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và Hồ Hữu Thẩm cũng đều bị giáng bốn cấp, nhưng vẫn phải có một người chính 
mình đem quân đi tuần tiễu nghiêm sức cho lũ bộ biền, và tấn thủ phải ra sức bủa 
vây lùng bắt, cần bắt cho được cả đoàn thuyền của giặc ấy, đưa đến trị tội”.(17)

Tháng 10 năm này (1833), Án sát Khánh Hòa là Hồ Hữu Thẩm cùng Bố 
chính Quảng Ngãi là Lê Nguyên Trung được chỉ triệu về kinh. Đến tháng 11 cùng 
năm (1833), ông được bổ chức Án sát Quảng Trị.

Hai khu vực này (Khánh Hòa, Quảng Trị) đều là những nơi bọn “giặc” phỉ 
hoành hành dữ dội, nên vừa đổi chức Án sát Quảng Trị chưa đầy một tháng, 
vào tháng 12 cùng năm (1833), Hồ Hữu Thẩm đã hội cùng quan quân tiến đánh 
giặc Xiêm. 

Những trận chiến với quân Xiêm ở vùng biên giới từ Quảng Trị đến Nghệ An 
giai đoạn này rất cam go, gian khổ. Song, cũng qua cuộc chiến này, tài năng và tâm 
huyết hết lòng bảo vệ biên cương tổ quốc của Hồ Hữu Thẩm càng được khẳng định 
và triều đình nhiều lần ghi nhận, tưởng thưởng. 

Tháng 4 năm Giáp Ngọ (1834), nhờ tiếp tục có những chiến công đánh thắng 
giặc Xiêm ở mặt trận biên giới Cam Lộ - Ba Lan, Hồ Hữu Thẩm được vua Minh 
Mệnh gia ân tặng thưởng, “Hồ Hữu Thẩm trước bị giáng hai cấp, nay cho khai 
phục cả”.(18) Không lâu sau ngày được khai phục chức, ông bị nhiễm bệnh và qua 
đời tại sở quân (Cam Lộ, Quảng Trị).

	 Bằng sự lược thuật về cuộc đời và sự nghiệp của Thẩm Thận hầu Hồ Hữu 
Thẩm, chúng tôi thấy rằng ông xuất thân văn học, đảm nhiệm và kiêm nhiệm nhiều 
chức phận khác nhau ở trong triều, ngoài trấn. Trải đường quan trường khá chông 
gai, thăng giáng liên tục, song lúc nào ông cũng vẹn tròn tâm huyết và sức lực với 
trách phận của mình. 

	 Thời gian qua, nhờ hữu duyên tiếp cận được khá đầy đủ tư liệu của họ Hồ 
ở làng Nguyệt Biều, chúng tôi đã tiến hành phiên dịch trọn vẹn gần 40 văn bản 
với nhiều loại thể (của riêng nhánh 4), trong đó có các văn bản sắc chỉ, Thánh dụ, 
bằng cấp, bản tấu, chế phong… cho Hồ Hữu Thẩm cùng 2 người con trai là Hồ 
Hữu Qua, Hồ Hữu Diêu, cháu là Hồ Hữu Khâm - Võ Thị Mang (vợ ông Khâm) và 
người chắt là Quản vụ thái giám Hồ Xuyên (con trai ông Hữu Khâm và bà Võ Thị 
Mang), Ấm tử Hồ Hữu Trụ (cháu họ ông Hồ Xuyên)….

Dưới đây, chúng tôi chỉ xin trích tuyển một số văn bản ghi nhận dấu ấn của 
Hồ Hữu Thẩm và các con là Hồ Hữu Qua, Hồ Hữu Diêu… để góp phần khẳng định 
truyền thống danh gia khá nổi bật của họ Hồ làng Nguyệt Biều nói chung, cũng 
như họ Hồ nhánh 4 nói riêng.
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2. Dấu ấn Hồ Hữu Thẩm và hai người con Hữu Qua, Hữu Diêu trong công 
cuộc đánh dẹp giặc ở Khánh Hòa, Quảng Trị (qua tư liệu Hán Nôm hiện tồn)

2.1. Hồ Hữu Thẩm với công cuộc đánh dẹp giặc biển Java  ở Khánh Hòa

Giặc biển Java (còn viết: Chà-và, Đồ-bà, Xà-bà) là những toán giặc biển hoạt 
động khá mạnh ở khu vực vùng biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ từ lâu. Sách Gia 
Định thành thông chí, mục Phú Quốc đảo viết rằng: “Lúc Thế Tổ Cao Hoàng Đế 
bị phong trần xe rồng đến đấy, nhân dân xứ này ra sức trung thành. Thám báo tình 
hình giặc, cung ứng vật dụng. Cho nên sau khi bình định, gia ơn miễn thuế thân và 
lao dịch cho xứ ấy, dù thuyền đánh cá, thuyền đi buôn đều không đánh thuế. Chỉ vì 
là nơi xa hẻo lánh, phải phòng bị giặc biển Chà-và nhân sơ hở đến ăn cướp, cho 
nên đặt quan thủ ngự, lấy dân làm lính, đều đủ khí giới cùng nhau giữ gìn để giữ 
bản cảnh mà thôi”.(18) 

Vào giai đoạn triều Nguyễn, nhiều cuộc đụng độ giữa hải tặc Java với quan 
quân diễn ra liên tục vào các năm 1822, 1823, 1825, 1828, 1830, 1833…

Ở thời điểm năm Quý Tỵ (1833), tác giả Lê Tiến Công cho biết: “…Không 
chỉ ở phía bắc, mà dưới thời Minh Mạng cũng ghi nhận cướp biển ở phía nam là 
“giặc Chà-và”. Như năm 1833, có đến hơn 20 thuyền cướp biển Chà và cướp bóc 
ở vùng biển Khánh Hòa. Tổng đốc Phú Yên, Khánh Hòa hợp binh với Quảng Ngãi 
cùng tuần tiễu, đuổi đánh…”.(20) 

Về sự kiện này, Đại Nam thực lục tường thuật cụ thể hơn: “[Quý Tỵ, Minh 
Mệnh năm thứ 14 [1833], mùa thu, tháng 8]…Thuyền giặc Đồ Bà hơn 20 chiếc lén 
lút xuất hiện ở đảo Thuận Tĩnh tỉnh Bình Thuận. Dân sở tại đánh nhau với giặc, 
bị thương chết hơn 100 người... Giặc lại đón cướp thuyền buôn và lên bờ đốt phá 
nhà dân hơn 10 chỗ tại các hải phận Cam Linh, Nha Phu, Vân Phong, Cầu Huân 
thuộc tỉnh Khánh Hòa. Vua nghe biết dụ rằng: “Giặc ấy chẳng qua là lũ tiểu yêu 
hôi tanh. Thuyền quân do tỉnh phái đi làm công trạng gì, mà để cho lũ giặc kia có 
thể nhân kẽ hở, lén lút xuất hiện như vào chỗ không có người? Vậy, bộ biền Lãnh 
binh là Trương Văn Thận, Phó Quản cơ cơ Hòa Tráng là Dương Văn Phong cùng 
các Suất đội ở chuyến đi ấy và các thủ ngự ở các đồn tấn đều trước phải cách chức, 
nhưng cho ở lại làm việc. Các tỉnh thần là Nguyễn Văn Điển và Hồ Hữu Thẩm 
cũng đều bị giáng bốn cấp, nhưng vẫn phải có một người chính mình đem quân đi 
tuần tiễu nghiêm sức cho lũ bộ biền, và tấn thủ phải ra sức bủa vây lùng bắt, cần 
bắt cho được cả đoàn thuyền của giặc ấy, đưa đến trị tội.”(21)

	 Sự kiện này được lưu dấu bằng tờ khâm cấp văn bằng (cấp bằng) của Đình 
thần, hiện lưu tại từ đường nhánh 4 họ Hồ làng Nguyệt Biều. Chúng tôi xin giới 
thiệu dưới đây.
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         Hán văn

廷臣為欽給文憑事本月貳拾壹日奉旨內壹款胡有審前以干案，通降
至陸級，經有旨記案竢，捕務事清再降旨行。茲節次據奏擒斬闍婆海匪並
救出所掠人口數多。亦可量施恩典，加恩胡有審著改為降肆級留任等因欽
此，欽遵。合行欽給降肆級留任文憑，須至給者。右欽給。慶和按察使降
肆級留任胡有審據此。[3 小朱印:同寅協恭]

明命拾肆年捌月貳拾參日[朱印:公同之印]
Dịch nghĩa

Đình thần vâng mệnh [Hoàng đế] cấp văn bằng, việc rằng: vào ngày 21 tháng này [tháng 
8], vâng Thánh chỉ có một khoản là: Hồ Hữu Thẩm trước đây vì bị can án [án tình liên quan], nên 
cùng bị giáng đến sáu cấp. Trải đã có Thánh chỉ ghi tạm dừng bản án, để dò xét rõ ràng thì mới 
lại giáng chỉ thi hành. Nay mấy lần căn cứ bản tấu trình về việc [Hồ Hữu Thẩm] bắt chém bọn 
giặc biển Xà-bà [Java], cứu thoát được nhiều người bị giặc biển cướp giật. [Hoàng đế] lường tính 
thi hành ân điển, gia ân cho Hồ Hữu Thẩm được đổi giáng bốn cấp lưu giữ làm nhiệm vụ. Khâm 
thử! Khâm tuân, hợp thành tờ văn bằng khâm cấp giáng bốn cấp lưu nhậm, nên kịp được khâm 
cấp. Trên đây là tờ khâm cấp.

Khánh Hòa Án sát sứ giáng bốn cấp lưu nhậm Hồ Hữu Thẩm căn cứ thi hành.

[3 ấn son nhỏ: Đồng dần hiệp cung]

Ngày 23 tháng 8 năm Minh Mệnh thứ 14 [1833] [ấn son: Công đồng chi ấn]

Tờ cấp bằng của Đình thần (ngày 23 tháng 8 năm Minh Mệnh thứ 14)
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Cần chú ý rằng, phần ghi nhận công sức cùng những nỗ lực, đánh giặc Java 
của triều đình đối với Hồ Hữu Thẩm chỉ thực sự bộc lộ rõ nét ở tờ khâm cấp này, 
chứ không hề được thể hiện trong ghi chép ở Đại Nam thực lục. Vì thế, nếu chỉ căn 
cứ vào bộ chính sử này, chúng ta có thể đánh giá thiếu sót, thậm chí sai nhầm về 
công lao và tâm huyết của Hồ Hữu Thẩm.

2.2. Hồ Hữu Thẩm và hai người con Hồ Hữu Qua, Hồ Hữu Diêu trong 
cuộc chiến đấu chống giặc Xiêm xâm lấn ở đạo Cam Lộ, Quảng Trị

Quan hệ Việt - Xiêm kể từ thời các chúa Nguyễn đã có nhiều biến động 
thăng trầm, xét trong mối tương quan với vùng đất Chân Lạp và Ai Lao. Tháng 
5 năm 1827, Viêng Chăn thất thủ vào tay quân Xiêm, vua Lào Lạn Xạng là Chậu 
Anuvong (Chaiya-Xethathirath III, sử triều Nguyễn gọi là A Nỗ 阿弩) phải chạy 
sang lánh nạn tại Nghệ An. 

Đến tháng 9 năm 1828, Chậu Anuvong được quân binh triều Nguyễn hộ tống 
về lại Viêng Chăn. “... ngày 1 tháng 9 năm 1828, quân Đại Việt [Nam] rút về nước. 
Ngày 2 tháng 9 năm 1828, Chậu Anuvong đã tập trung toàn bộ lực lượng bao vây 
và tấn công quân Xiêm đóng ở Vắt Kang…”.(22) 

Sau cuộc phản kích này, quân Xiêm đã tổ chức lại lực lượng và tiến đánh 
Chậu Anuvong. Tháng 11 năm 1828, Chậu Anuvong và một số thân thuộc bị quân 
Xiêm bắt và áp giải về Băng Cốc. Tại đây, Chậu Anuvong đã bị hành hạ tra tấn dã 
man cho đến chết. 

Sau khi bình định và biến Lào thành một tỉnh của Xiêm (1831), quân Xiêm 
chờ cơ hội để can thiệp quân sự vào Đại Nam. Năm 1833, Lê Văn Khôi khởi binh 
chống vua Minh Mệnh tại Gia Định, rồi vì yếu thế nên Khôi cử người sang cầu 
cứu Xiêm La. 

Tận dụng thời cơ này, vua Rama III của Xiêm cử hàng ngàn quân thủy bộ, 
chia làm năm đạo tấn công nước ta (đạo thứ nhất tấn công vào Châu Đốc để đánh 
Gia Định; đạo thứ nhì tấn công Hà Tiên; đạo thứ ba theo đường bộ đánh Cam Lộ; 
đạo thứ tư đánh Nghệ An và đạo thứ năm đánh Trấn Ninh). 

Trước tình hình đó, vua Minh Mệnh đã điều chuyển Hồ Hữu Thẩm từ Án sát 
Khánh Hòa về giữ chức Án sát Quảng Trị vào tháng 11 (âm lịch) năm 1833. Chưa 
đầy tháng sau, vào tháng Chạp năm đó, Hồ Hữu Thẩm được cử đi đánh dẹp quân 
Xiêm ở phủ Cam Lộ. Sách Đại Nam thực lục chép: “Tướng nước Xiêm là Lạt Xà 
Lận và Chiêu Vàng Na (em A Nỗ) ở Vạn Tượng đem hơn 1.000 quân Man Xiêm 
vào xâm nhiễu các châu Tầm Bôn, Mang Bổng, Ba Lan, Làng Thìn ở phủ Cam 
Lộ, tỉnh Quảng Trị, bắt người, cướp của, dân đều sợ chạy, thự Tuần phủ Nguyễn 
Tú nghe tin báo lập tức phái ngay Phó Quản cơ cơ Quảng Trị là Nguyễn Trọng và 
Quản cơ cơ Định Man là Nguyễn Văn Vân đem 300 quân tiến đánh. Việc đó lên 
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đến vua. Vua dụ Bộ Binh rằng: “Bọn giặc Xiêm này chẳng qua chỉ hơn một trăm 
mười người xúi xiểm các quân man vào quấy nhiễu ở biên cảnh, đó chỉ là ý chúng 
muốn phân tán binh lực của ta mà thôi. Chúng không nghĩ rằng với một số quân 
Man Xiêm như thế, làm được việc gì, đi sâu vào nơi hiểm yếu, thì chỉ tự rước lấy 
nạn diệt vong. Huống chi năm trước, chúng đã vào quấy nhiễu châu Ba Lan, thoạt 
nghe quân ta kéo đến, đã vội tháo thân chạy trước. Gương trước còn đó, nay lại 
dám càn rỡ gây hấn ! Ta nên lập tức tiễu trừ để yên bờ cõi. Nhưng chỉ vì số quân 
tỉnh phái đi còn ít, chưa được đắc lực lắm, vậy nên phái thêm một vệ Tượng quân 
ở Kinh sư giao cho Vệ úy Lê Văn Thụy đem ra và một vệ quân Khinh kỵ giao cho 
Vệ úy Phạm Phi, quản lĩnh cả 300 quân ở các vệ Kinh tượng và viện Thượng Tứ, 
đem theo súng thần công, súng quá sơn, súng du sơn, các hạng đại bác cộng 16 
cỗ, thuốc đạn mỗi hạng đều 100 phát, cấp tốc đi Quảng Trị vát lấy voi trận, hiệp 
cùng Án sát Hồ Hữu Thẩm tiến đánh. Mọi cơ sự trong quân phải bàn bạc xác 
đáng mà làm”.(23)

Tháng 2 năm Giáp Ngọ niên hiệu Minh Mệnh thứ 15 (1834), nhờ công lao 
đánh thắng giặc Xiêm ở Ba Lan, Hồ Hữu Thẩm cùng quan binh được triều đình 
ban thưởng: “Vua dụ Bộ Binh rằng: “Đạo quan quân ấy đánh dẹp giặc Man ở các 
xứ Ba Lan, trước đã bắt tướng, chém đầu, thảy đều đã gần yên lặng. Ta đã hạ chỉ 
dụ từ Suất đội trở lên, thưởng gia quân công kỷ lục, và thưởng tiền cho các binh 
dõng. Nay lại gia ơn cho quan quân cưỡi voi mà đắc lực đều thưởng cho tiền lương 
1 tháng, còn các quan văn võ binh dõng đi đánh trận ấy đều cấp cho nửa tháng 
lương. Vệ úy Lê Văn Thụy, thưởng thụ Chưởng cơ, vẫn coi vệ Kinh tượng Nhất. Hồ 
Hữu Thẩm thưởng thụ Bố chính sứ vẫn lĩnh Án sát. Thự Phó vệ úy Phạm Phi 
cho thực thụ ngay. Nay giặc Xiêm đã từng khiếp sợ, một dải sơn phận chín châu 
hiện đã phẳng lặng, chuẩn cho bọn Lê Văn Thụy, Hồ Hữu Thẩm và Phạm Phi 
theo ngay lời dụ lần sau, rút về Cam Lộ, đem kinh binh phái trước, và hương dõng 
mới bổ, do đường đại lộ, tiến đến Nghệ An, theo quân thứ Lê Thuận Tĩnh, hiệp sức 
cùng đánh dẹp. Lại chuẩn cho Hồ Hữu Thẩm đem theo 50 lính cơ Quảng Trị được 
dùng làm quân bộ hạ”.(24)

 Sau khoảng 5 tháng tiến đánh quân Xiêm, lập nhiều công trạng, đến tháng 
4 năm 1834, Hồ Hữu Thẩm đã được triều đình phục nguyên chức tước, và không 
lâu sau thì ông qua đời. 

Như vậy, cuộc chiến chống quân Xiêm bảo vệ biên cương tổ quốc được xem 
như một dấu mốc đặc biệt, là phút thăng hoa rực rỡ trong cuộc đời và sự nghiệp của 
Thẩm Thận hầu Hồ Hữu Thẩm, và cũng là nơi ông trút hơi thở cuối cùng. Hơn nữa, 
đấy cũng là vùng đất ghi dấu chiến công của 3 cha con ông (Hồ Hữu Thẩm và hai 
con là Hồ Hữu Qua, Hồ Hữu Diêu) trong cuộc chiến bảo vệ biên cương của đất nước. 

Những dấu ấn đó được ghi nhận trong một số chiếu chỉ văn bằng hiện tồn tại 
nhà thờ họ Hồ nhánh 4. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một số bản tiêu biểu.
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2.2. Tờ cấp bằng của Đình thần (ngày 10 tháng 02 năm Minh Mệnh thứ 
15 - 1834)

Hán văn

廷臣為欽給文憑事照得廣治按察使降肆級留任胡有審經奉派往甘露府
諸州捕務。於正月貳拾捌日，以能奮勇向前，生扲暹將壹犯，擊殺賊夥多
名。蒙賞加軍功壹級，尚未繕給。茲吏部循例將此加軍功壹級折為尋常，
貳級抵銷原降貳級仍帶降貳級留任等因在案輒此合行欽給抵銷降貳級仍帶
降貳級留任文憑。須至給者。 右欽給。廣治按察使降貳級留任胡有審執照 
[3 小朱印:同寅協恭]

明命拾五年貳月初拾日。[朱印:公同之印]

Dịch nghĩa

Đình thần vâng mệnh [Hoàng đế] cấp văn bằng, việc xét Quảng Trị Án sát sứ giáng 4 cấp 
lưu nhậm là Hồ Hữu Thẩm từng vâng chỉ phái đi các châu ở phủ Cam Lộ lo việc dò xét loạn đảng. 
Vào ngày 28 tháng Giêng, đã gắng gỏi dốc sức dũng mãnh trên trận tiền, bắt giữ tướng Xiêm xâm 
phạm [bờ cõi], đánh giết được nhiều tên giặc. Được ân điển tưởng thưởng, ban thêm cho một 
cấp quân công, song vẫn chưa sửa được cấp [bị giáng]. Nay, Bộ Lại noi theo lệ định, thấy rằng 
việc ban thêm cho một cấp quân công là chỉ ở mức tầm thường, nên cho hai cấp để bỏ được hai 
cấp bị giáng, vẫn giữ hai cấp bị giáng lưu nhậm như các viên chức bị án phạt. Tức thì hợp làm 
thành tờ Khâm cấp văn bằng trừ bỏ hai cấp bị giáng, vẫn còn bị giáng hai cấp, lưu lại làm việc. 
Nên làm tờ Khâm cấp vậy. Trên đây là khâm cấp. 
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Quảng Trị Án sát sứ giáng 2 cấp lưu nhậm [lưu lại làm việc] Hồ Hữu Thẩm căn cứ thi hành.

[3 ấn son nhỏ: Đồng dần hiệp cung]

Ngày 10 tháng 02 năm Minh Mệnh thứ 15 [1834] [ấn son: Công đồng chi ấn]

2.3. Chiếu ban cho Hồ Hữu Thẩm (ngày 13 tháng 02 năm Minh Mệnh thứ 
15 - 1834)

Hán văn

詔廣治等處地方提刑按察使司按察使降貳級留任胡有審前經派往甘
露征勦蠻寇，擒渠斬馘現就蕩平。茲準賞授布政使帶降貳級留任仍領按察
使。凡諸公務遵依典例奉行要宜克欽厥職慎乃攸司以稱所委。欽哉

明命拾五年貳月拾參日 [硃印: 敕命之寶]

Dịch nghĩa

Chiếu ban cho Hồ Hữu Thẩm [chức] Án sát sứ ở Ty Đề Hình Án Sát Sứ tại các địa phương 
thuộc xứ Quảng Trị, giáng hai cấp lưu tại nhiệm sở, trước đây từng được phái đi vùng Cam Lộ, 
chinh phạt tiễu trừ bọn cướp người man, bắt giữ chém đầu [quân giặc], hiện [địa phương] đã yên 
ắng thanh bình. Nay, chuẩn tưởng thưởng bổ nhiệm chức Bố chính sứ, giữ nguyên việc giáng hai 
cấp lưu tại nhiệm, vẫn lãnh chức Án sát sứ. Phàm các việc công, tuân theo điển lệ mà thi hành, 
nên tập trung gắng gỏi với chức phận được giao, cẩn trọng từng giây phút, để xứng đáng với sự 
ủy nhiệm của triều đình. Khâm tai!

Ngày 13 tháng 02 năm Minh Mệnh thứ 15 [1834] [ấn son: Sắc mệnh chi bảo]
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2.4. Đình thần cấp bằng (ngày 09 tháng 4 năm Minh Mệnh thứ 15-1834)

Hán văn

廷臣為欽給文憑事照得布政使領廣治按察使胡有審前因獲咎名下，現
帶降貳級留任。嗣於本年本月初肆日，奉上諭內壹款。茲據阮繡，黎文瑞
等由馬上奏報進勦暹賊，勝伏一摺，且暹寇前經官兵累番殺散。茲尚懵不
畏死，復敢哄誘，目多罕各伴再來滋事誠為可惡之甚。此次，官兵乃能奮
勇，向前俘獲斬獲賊夥，收獲械仗，及督促戰象，觸破賊船，沉沒百餘，
似此捕務得力。足見爾等為國真心，殊堪嘉獎之。至董兵勦捕之胡有審名
下帶降貳級著全行開復等因欽此欽遵合行欽給全行開復文憑須至給者。右
欽給。布政使領廣治按察使胡有審執照 [5小朱印:同寅協恭]

明命拾五年肆月初玖日 [朱印:公同之印]
Dịch nghĩa

Đình thần vâng mệnh [Hoàng đế] cấp văn bằng, việc rằng: xét thấy Bố chánh sứ lãnh 
Quảng Trị Án sát sứ Hồ Hữu Thẩm trước đây nhân bị phạm lỗi, chiếu xuống bị giáng 2 cấp lưu 
nhậm [lưu lại nhiệm sở để làm việc]. Từ ngày 04 tháng này [tháng 4] năm này [Minh Mệnh thứ 15 
- 1834], kính theo điều khoản trong thánh dụ của Hoàng đế. Nay căn cứ bọn Nguyễn Tú, Lê Văn 
Thụy cho ngựa phi báo, tâu trình việc đánh dẹp giặc Xiêm, một đợt thắng lợi bẻ gãy [quân địch], 
vả chăng bọn Xiêm khấu đã trải nhiều lần bị quan binh tiến dẹp khiến tản mác. Nay chúng hẳn 
còn rối bời mà chẳng sợ chết, lại dám hống hách dùng mưu gian, đưa mắt xem khắp chẳng coi 
ai ra gì, lại [dấy binh] tiếp tục đến xâm phạm. Thực là ác nghiệt vô cùng. Lần lượt, quan binh của 
ta dốc sức dũng mãnh, tiến đánh và bắt quân địch ở trận tiền, chém đầu vô kể, thu được khí giới. 
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Kịp đó, đốc thúc voi chiến nhanh chóng đánh phá, khiến hơn trăm thuyền giặc bị đánh 
chìm. Từ đấy, việc kiểm soát giặc Xiêm được hoàn toàn hiệu quả. Mới thấy đầy đủ rằng những 
quân tướng ấy hết lòng vì nước, rất xứng được tưởng thưởng kịp thời. Tướng đốc trách quân vụ 
là bọn Hồ Hữu Thẩm từng bị giáng hai cấp lưu lại làm việc, thì ân chuẩn được Toàn hành khai 
phục (phục hồi toàn vẹn chức vụ và cấp bậc đã bị giáng) ấy. Khâm thử! Kính tuân chỉ dụ của nhà 
vua, hợp thành khâm cấp văn bằng Toàn hành khai phục, nên được cấp văn bằng này. 

Trên đây là tờ khâm cấp. Bố chánh sứ, lãnh Án sát sứ Hồ Hữu Thẩm căn cứ thi hành.

[5 ấn son nhỏ: Đồng dần hiệp cung]

Ngày 09 tháng 4 năm Minh Mệnh thứ 15 [1834] [ấn son: Công đồng chi ấn].

2.5. Bản tâu của Thông Cương nam Lê Văn Thụy về cha con Hồ Hữu Thẩm

Hán văn

通剛男，臣:黎文瑞謹奏為據情代題仰祈聖鋻事緣:年前臣並原廣治布
政故胡有審奉往甘露九州征勦暹寇。臣等仰荷天威，屢經勝伏。間有該故
員親子一名胡有戈係潛邸臣僕。一名胡有䍃均許父隨從征勦其有戈斬獲暹
寇壹馘，預得賞功銀牌壹面[並銀貳兩]。䍃捉暹寇牡象壹匹，雖捉象例無
賞銀而功狀冊均有敘，及茲該等向臣懇題仰蒙天恩俯準攽錢。俾該等得以
及時勤用等語臣竊想該等歷從戎務頗有從[...]內[......]健騎射稍諳輒敢
據情代題伏候聖旨謹奏。

明命拾陸年拾月貳拾貳日題本月貳拾肆日，內閣臣何宗權臣黎文瑞臣
黎伯秀臣黃炯奉旨: 據奏胡有審之子胡有戈，胡有䍃雖係家世書香，而經
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從戎務，預有戰功，亦可隨材任使，著交兵部議補隊長，俾得及時勤用。

兵部堂恭錄 [文字: 兵部之印]

	 Dịch nghĩa

Thông Cương nam, thần Lê Văn Thụy kính tâu, căn cứ vào sự thực để trình báo rõ, 
ngưỡng cầu Thánh thượng soi xét. 

Việc là: năm ngoái thần cùng nguyên Bố chánh tỉnh Quảng Trị Hồ Hữu Thẩm (đã mất) vâng 
lệnh đi đến 9 châu ở Cam Lộ để chinh phạt giặc cướp người Xiêm. Bọn chúng thần ngưỡng nhờ 
oai trời, nhiều lần đánh thắng. Lúc bấy giờ, có các con trai của viên quan [Hồ Hữu Thẩm] quá 
cố tên là Hồ Hữu Qua  - từng là bề tôi hầu hạ nơi tiềm để [của Hoàng tử] và Hồ Hữu Diêu đều 
một lòng tòng quân dẹp giặc. Rồi Hữu Qua chém được 1 đầu giặc cướp người Xiêm, được dự 
thưởng quân công gồm 1 tấm ngân bài và 2 lạng bạc. Hữu Diêu thì bắt giữ được 1 con voi của 
giặc cướp người Xiêm. Tuy việc bắt được voi, theo lệ không được thưởng ngân bài, nhưng đều 
được vào hàng có công trạng [đánh giặc]. Đến nay, bọn Hữu Qua - Hữu Diêu hướng lên thần, 
khẩn thiết xin đề bạt lên, ngưỡng mong ơn Trời chiếu cố xuống, chuẩn ban cho tiền thưởng, 
khiến cho bọn Hữu Qua - Hữu Diêu được lấy đó kịp thời dùng trong lúc cần kíp. Thần trộm nghĩ 
rằng bọn Hữu Qua - Hữu Diêu trải theo việc quân nhung, lại theo [đánh dẹp khắp nơi], giỏi giang 
cưỡi ngựa, am tường bắn tên, dám xin căn cứ theo thực tình để đề bạt lên, cúi mong Thánh chỉ 
về sau. Kính tâu!

Ngày 22 tháng 10 năm Minh Mệnh thứ 16 (1835) đệ trình lên. 

Vào ngày 24 tháng ấy (tháng 10), Nội Các: thần Hà Tông Quyền, thần Lê Văn Thụy, thần 
Lê Bá Tú, thần Hoàng Quýnh phụng chỉ: Căn cứ vào bản tâu, các con của Hồ Hữu Thẩm là Hồ 
Hữu Qua, Hồ Hữu Diêu tuy xếp vào hàng con nhà gia thế trâm anh, nhưng trải theo việc quân vụ 
chiến đấu, đã có chiến công, cũng có thể tùy vào tài nghệ mà giao nhậm chức. Bèn giao cho Bộ 
Binh bàn luận để bổ nhiệm chức Đội trưởng, khiến được kịp thời sử dụng [người tài].

Binh Bộ đường cung kính sao lục [văn tự: Binh Bộ chi ấn].

3. Một số suy nghĩ (thay lời kết luận)
	 Qua những văn bằng chiếu chỉ đã giới thiệu ở trên (cùng một số tư liệu cụ 

thể hiện được lưu trữ ở nhà thờ họ Hồ - nhánh 4), chúng ta thấy công lao của cha 
con Hồ Hữu Thẩm trong cuộc chiến với Xiêm La ở đất Cam Lộ rất rõ ràng và đầy 
đủ. Hai người con Hữu Qua, Hữu Diêu tiếp tục nối nghiệp cha mình, đem sức lực 
và tâm huyết phục vụ cho vương triều Nguyễn. Người anh Hồ Hữu Qua không có 
con nối dõi, mất vào năm Tự Đức thứ 8 (1855). Người em là Hồ Hữu Diêu kế tiếp 
lo phụng thờ hương khói gia tộc; kế nghiệp là Quan viên tử Hồ Hữu Khâm (đời thứ 
12, con trai ông Hồ Hữu Diêu). 

Hồ Hữu Khâm và vợ là Võ Thị Mang sinh ra Điển sự thái giám Hồ Xuyên 
(đời thứ 13 họ Hồ làng Nguyệt Biều). Đến Thành Thái nguyên niên [1889], thì Hồ 
Xuyên được thăng chức Quản vụ thái giám - tức chức đứng đầu thái giám trong 
cung đình. 
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Thái giám Hồ Xuyên chính là một trong những vị có công đức rất lớn đối 
với ngôi chùa Từ Hiếu, góp phần công sức và tiền của khá lớn, cũng như đứng 
ra vận động trùng tu tôn tạo, giúp cho ngôi chùa này ngày một khang trang, rạng 
rỡ hơn. 

Nói tóm lại, nếu coi ngài thủy tổ Hồ Minh là người tạo lập nền móng cho họ 
Hồ làng Nguyệt Biều ở đất Nam Hà, và Phước Đức quốc sư Hồ Quang Đại (đời 
thứ 6) là vị tổ trứ danh thời chúa Nguyễn, thì Thẩm Thận hầu Hồ Hữu Thẩm (đời 
thứ 10) xứng đáng được xem là người kế tục làm rạng danh cho dòng họ này dưới 
thời nhà Nguyễn.

Hồ Hữu Thẩm sống và làm quan trải nhiều chức vụ, từ quan văn đến quan 
võ, ở trong triều ra đến ngoài trấn. Ông đã sống và cống hiến cuộc đời mình cho sự 
nghiệp chiến đấu bảo vệ biên cương tổ quốc, góp công không nhỏ trong các cuộc 
chiến đánh dẹp hải tặc Java ở miền Trung, lẫn giặc Xiêm ở vùng biên giới Cam Lộ 
vào những năm 1833-1834. 

Tiếc rằng, cho đến nay, tên tuổi Hồ Hữu Thẩm ít được giới nghiên cứu lịch 
sử văn hóa quan tâm và tìm hiểu thấu đáo. Vì thế, qua bài viết này, chúng tôi 
mong muốn góp phần nêu bật công lao của Thẩm Thận hầu Hồ Hữu Thẩm với quê 
hương, đất nước, với biển trời biên cương tổ quốc. Hy vọng trong tương lai sẽ tiếp 
tục có những bài viết nghiên cứu sâu hơn về Thẩm Thận hầu Hồ Hữu Thẩm và 
họ Hồ làng Nguyệt Biều (bên cạnh việc xiển dương công đức của danh nhân Hồ 
Quang Đại), để những danh hiền xứ Huế được sớm ghi nhận và vinh danh.

V V Q

CHÚ THÍCH
(1)   Căn cứ vào các bản PHÓ Ý (chúc văn Chánh tế) của họ Hồ làng Nguyệt Biều, được lưu trữ 

tại nhà thờ Họ, cùng gia phả các đời, nhất là bản gia phả xưa nhất của dòng tộc lập vào năm 
1745 thời Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát, thì tất cả những tư liệu ấy đều ghi chép thống 
nhất rằng: Thủy tổ là Tiến sĩ Hồ Minh, theo Tiên chúa Nguyễn Hoàng vào Nam Hà, trở thành 
dòng họ Khai canh của làng Nguyệt Biều. Trên thực tế, ngài thủy tổ Hồ Minh đỗ Tiến sĩ ở 
triều đại nào, vào năm nào trước khi theo chúa Tiên vào Thuận Hóa (trước 1558) thì cần 
được tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn. Song, với những cứ liệu truyền đời của gia tộc họ Hồ Nguyệt 
Biều ghi chép và lưu truyền, chúng tôi rất trân trọng và ghi nhận điều đó, tức chúng tôi vẫn 
ghi: vị thủy tổ là Tiến sĩ Hồ Minh. 

       Một vấn đề nữa là câu chuyện CHỮ LÓT trong họ tên của các vị tổ nhiều đời của họ Hồ 
Nguyệt Biều. Căn cứ vào Gia phả phái Tư (phái 4) bản ghi của Hàn Lâm Viện cung phụng 
Hồ Hữu Trụ ‘‘phụng tu” (kính tu sửa, bổ khuyết) và cháu nội ngài Hồ Hữu Trụ là Giáo chức 
Hồ Hữu Đường phụng dịch vào năm Tân Hợi 1971 (ghi chép từ đời thứ 5 của ông Quận Hồ 
Đình Câu); và căn cứ vào gia phả (bản chữ Hán) của phái 3 họ Hồ Nguyệt Biều, thì: Họ Hồ 
từ thủy tổ (đời 1) là Tiến sĩ Hồ Minh, sinh con (đời thứ 2) là Hồ Đình Thám. Chữ lót “Đình” 
(Hồ Đình) kéo dài đến hết đời thứ 5 của Ông Quận - Hồ Đình Câu (cha của Hồ Quang Đại). 



120 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 1 (155) . 2020

Sau đó, từ đời thứ 6 thì đổi làm Hồ Quang (Hồ Quang Đại). Với “Hồ Quang”, gia phả các 
phái ghi chép có phần chưa thống nhất. Chẳng hạn, gia phả (chữ Hán) cùng sắc chỉ giấy 
tờ thì ghi nối tiếp Hồ Quang cho đến những đời thứ 12-13-14… (gia phả ở các đời sau này 
thì chúng tôi chưa có đầy đủ, nên không thể xác quyết “Hồ Quang” kéo dài đến đời thứ bao 
nhiêu). Tuy nhiên, với gia phả phái 4 (Phái của Thẩm Thận hầu Hồ Hữu Thẩm) do Hồ Hữu 
Trụ phụng tu (đã đề cập ở trên) thì “Hồ Quang” lưu truyền từ đời thứ 6 đến đời thứ 9 (với 
cha ngài Hồ Hữu Thẩm là ngài Hồ Quang Ánh). Từ đời thứ 10, phái 4 này đã dùng “Hữu” 
làm chữ lót, như: Hồ Hữu Đê (con cả ngài Quang Ánh), Hồ Hữu Thoa (con thứ 2 của ngài 
Quang Ánh), Hồ Hữu Thẩm (con thứ 3 ngài Quang Ánh). Chữ lót “Hữu” (Hồ Hữu) của phái 
4 trên đây kéo dài từ đời thứ 10 (đời ngài Hồ Hữu Thẩm) cho đến hết đời thứ 15 của ông Hồ 
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TÓM TẮT
Thẩm Thận hầu Hồ Hữu Thẩm là hậu duệ đời thứ 10 của họ Hồ (nhánh 4) khai canh làng 

Nguyệt Biều ở xứ Huế. Trước đó, dòng họ này đã sản sinh một nhân vật đóng góp nhiều công lao 
trong lịch sử khai phá xứ Đàng Trong là Phước Đức quốc sư Hồ Quang Đại. Căn cứ vào chính sử 
và tài liệu Hán Nôm hiện còn do dòng họ bảo quản, bài viết điểm lại hành trạng của Thẩm Thận 
hầu Hồ Hữu Thẩm, đặc biệt là những chiến công của cha con ông trong việc đánh dẹp bọn hải 
tặc ở Khánh Hòa và giặc Xiêm La ở Quảng Trị. Đồng thời, qua gia phả hiện còn, tác giả bài viết 
còn phát hiện thêm một hậu duệ của Hồ Hữu Thẩm đã đóng góp nhiều công sức cho việc trùng 
tu nhiều ngôi chùa nổi tiếng ở Huế, đó là Quản vụ thái giám Hồ Xuyên.

ABSTRACT
H.E. HỒ HỮU THẨM AND THE HỒ FAMILY (4TH BRANCH)  

IN THE VILLAGE OF NGUYỆT BIỀU

Thẩm Thận hầu (Marquis Thẩm Thận) Hồ Hữu Thẩm, the 10th descendant of the Hồ family 
(4th branch) founded the village of Nguyệt Biều in Huế. Previously, the Most Venerable  Phước 
Đức, the national master Hồ Quang Đại of this family had contributed greatly to the history of 
the exploration of Cochinchina (Đàng Trong). Based on the history and Hán Nôm documents 
which are still preserved by the family, this article reviews the brilliant actions of the H.E. Hồ Hữu 
Thẩm, in particular the exploits of his father and his son to overcome pirates in Khánh Hòa and 
the Siamese enemy at Quảng Trị. At the same time, thanks to the existing genealogy, the author 
of the article also discovered that another descendant of Hồ Hữu Thẩm contributed a lot to the 
restoration of many famous temples in Huế: it is the managing eunuch Hồ Xuyên.


